NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

              VỤ THANH TOÁN


BẢN GIẢI TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa


Để việc nghiên cứu và tham gia ý kiến cho Dự thảo “Thông tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa” được thuận lợi, Đơn vị soạn thảo xin cung cấp thêm một số nội dung liên quan như sau:

1. Căn cứ pháp lý xây dựng Dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

1.1 Luật Các tổ chức tín dụng (Điều 91):

“1.Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.” và 

 “3. Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.”.

1.2. Bộ Luật Dân sự (khoản 3 Điều 523): Bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ trả tiền dịch vụ. 

1.3. Pháp lệnh phí và lệ phí (khoản 2 Điều 12):

“2. Mức thu phí đối với các dịch vụ do tổ chức, cá nhân đầu tư vốn phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.”. 

1.4. Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng (khoản 1 Điều 6):

“1.Chủ thẻ phải trả phí cho việc sử dụng thẻ.”

1.5. Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 Ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (điểm b khoản 1 Điều 10):
“1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định:

b) Mức thu phí đối với một số dịch vụ thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trừ Ngân hàng Nhà nước) thực hiện cho khách hàng nhưng cần thiết phải áp dụng mức thu thống nhất để thực hiện chính sách của Nhà nước và quản lý hoạt động ngân hàng trong từng thời kỳ.” 

2. Mục tiêu, định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư:
Mục tiêu hướng đến của việc xây dựng Thông tư là:

- Thứ nhất, công khai, minh bạch việc thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa; đảm bảo việc thu phí của ngân hàng đối với khách hàng theo đúng lộ trình và trong khung phí quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Thứ hai, điều tiết việc thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để hài hòa lợi ích giữa khách hàng và ngân hàng, đảm bảo mức phí từng bước phù hợp với khách hàng và giúp ngân hàng phần nào chi phí đầu tư, vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ thẻ, có động lực đế tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam.
- Thứ ba, hướng đến việc ổn định việc cung ứng và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, khuyến khích khách hàng thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, khuyến khích thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ để từ đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. 

3. Các nội dung chính của Dự thảo Thông tư:
4.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): 
Dự thảo Thông tư chỉ điều chỉnh việc thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đối với chủ thẻ. Theo đó, không điều chỉnh việc thu phí dịch vụ đối với các loại thẻ khác (ví dụ: thẻ quốc tế, thẻ tín dụng, thẻ trả trước,...).
4.2. Giải thích từ ngữ (Điều 3):

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc hiểu và sử dụng từ, ngữ liên quan, Dự thảo giải thích một số thuật ngữ về: Thẻ ghi nợ nội địa; Phí dịch vụ thẻ; Giao dịch thẻ; Giao dịch ATM; Giao dịch ATM nội mạng; Giao dịch ATM ngoại mạng; Giao dịch POS.

4.3. Nguyên tắc thu phí (Điều 3): 

Dự thảo quy định cụ thể về giao dịch có thu phí, không mất phí và những tổ chức được thu phí, không được thu phí đối với chủ thẻ, cụ thể:

- Các Tổ chức phát hành thẻ được thu phí đối với chủ thẻ theo Biểu phí dịch vụ của tổ chức mình nhưng phải đảm bảo nằm trong khuôn khổ và lộ trình thu phí do Ngân hàng Nhà nước quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư và không được thu thêm ngoài Biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành;

- Tổ chức phát hành thẻ không được thu phí của chủ thẻ đối với những  giao dịch thẻ không thành công hoặc giao dịch thẻ bị sai sót không phải do lỗi của chủ thẻ.

- Tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ không được thu phí dịch vụ thẻ đối với chủ thẻ. 

- Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phí giao dịch POS đối với chủ thẻ.

4.4. Trách nhiệm của tổ chức phát hành thẻ (Điều 4):

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ thẻ và thu phí, bên cạnh việc quy định trách nhiệm của Tổ chức phát hành thẻ trong việc hướng dẫn, cung cấp thông tin cho khách hàng về dịch vụ thẻ, Dự thảo cũng quy định Tổ chức phát hành thẻ phải công bố, niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ và phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát.

Đồng thời, để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, Dự thảo quy định Tổ chức phát hành thẻ phải “Giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại hoặc sự cố kỹ thuật cho chủ thẻ. Hoàn trả số tiền giao dịch đã thu cho chủ thẻ nếu giao dịch thẻ không thành công và bồi thường thiệt hại cho chủ thẻ theo quy định của pháp luật nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của tổ chức phát hành thẻ” và “Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc trang bị, quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn hoạt động ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ”. 

4.5. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN (Điều 5):

Dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) trong việc theo dõi, hướng dẫn, triển khai và thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện Thông tư.

        4.6. Về các mức phí dịch vụ thẻ (Phụ lục I): 
Trên cơ sở phân tích số liệu về tình hình thu, chi trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ của các ngân hàng, căn cứ vào các loại phí, mức phí hiện đang được các ngân hàng phát hành thẻ áp dụng đối với chủ thẻ và sau khi cân nhắc, so sánh với các mức phí khác phát sinh thường xuyên trong đời sống xã hội (phí gửi xe, cước phí sử dụng điện thoại,..), xét sự phù hợp với đại đa số khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, Đơn vị soạn thảo đã xây dựng Biểu khung phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo hướng quy định các mức phí tối đa mà ngân hàng phát hành thẻ được thu đối với chủ thẻ. Với quy định khung phí này, các ngân hàng phát hành thẻ được quyền chủ động áp dụng mức phí phù hợp với chiến lược và đặc thù kinh doanh của đơn vị mình nhưng phải nằm trong khung phí quy định tại Dự thảo Thông tư.

Cụ thể như sau:

- Phí phát hành thẻ: Từ 0 đến 100.000đồng/thẻ;

- Phí thường niên: Từ 0 đến 60.000đồng/thẻ/năm;

- Phí vấn tin tài khoản (không in chứng từ) tại ATM:



+ Giao dịch nội mạng: 0 đồng/giao dịch;



+ Giao dịch ngoại mạng: Từ 0 đồng đến 500đồng/giao dịch;

- Phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tại ATM:



+ Giao dịch nội mạng: Từ 100đồng đến 500 đồng/giao dịch;



+ Giao dịch ngoại mạng: Từ 300 đồng đến 800đồng/giao dịch;

- Phí rút tiền mặt tại ATM:

+ Giao dịch nội mạng: 

Từ 01/03/2013 đến 31/12/2013: Từ 0 đến 1.000đồng/giao dịch;

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014: Từ 0 đến 2.000đồng/giao dịch; và 

Từ 01/01/2015 trở đi: Từ 0 đến 3.000đồng/giao dịch



+ Giao dịch ngoại mạng: Từ 0 đồng đến 3.000đồng/giao dịch;

- Phí chuyển khoản tại ATM: Từ 0 đến 15.000đồng/giao dịch
Trên đây là giải trình Đơn vị soạn thảo về việc xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo./.
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